
 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                            
     

    Bản án số: 419/2022/HS-ST 

    Ngày: 30/9/2022 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đinh Khắc Hưng 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị Hương 

 2/ Ông Chu Mạnh Tường 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Trí – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hạnh – Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 26 và 30 tháng 9  năm 2022, tại trụ sở Tòa án Nhân dân thành 

phố Thủ Đức, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 322/2022/TLST-HS ngày 05 

tháng 9 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 416/2022/QĐXXST-HS 

ngày 12 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo: 

Trương Thị Tiểu H, sinh năm: 1996 tại: tỉnh Tây Ninh; Thường trú: ấp A, xã B, 

huyện C, tỉnh Tây Ninh; Cư trú: A đường B, khu phố C, phường An Khánh, thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: nhân viên; Trình độ văn hóa: 

12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con 

ông: Trương D và bà: Nguyễn Thị H; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị tạm giam, 

tạm giữ từ ngày 26/5/2022 (có mặt). 

- Người bị hại: Công ty TNHH Thương mại A 

Trụ sở: A đường B, phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện theo ủy quyền: bà Trần Thị H, sinh năm 1974; Địa chỉ: A đường B, 

phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. vắng mặt. 

- Người làm chứng: chị Đoàn Lê Trúc P  

Địa chỉ: A đường B, phường C, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Ngày 03/11/2020, Trương Thị Tiểu H được tuyển dụng làm nhân viên thu ngân 

của cửa hàng Kmartket Thảo Điền-chi nhánh của công ty TNHH Thương mại An 

Cát, địa chỉ cửa hàng tại 26 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ 

Đức. Nhiệm vụ của H là: Tính tiền và thu tiền hàng của khách hàng, đặt hàng hóa lên 

bàn tính tiền và ghi nhận qua máy tính tiền các mặt hàng khách đã mua, thanh toán 

và thu tiền vào quỹ, in hóa đơn (bill) đưa cho khách.  

Đến khoảng 19 giờ 00 ngày 21/11/2021, chị Đoàn Lê Trúc Phương là nhân viên 

an ninh giám sát camera quản lý cửa hàng của công ty TNHH Thương mại An Cát 

kiểm tra camera ngày 20/11/2021 thì phát hiện H có hành vi thanh toán tiền cho 

khách gây thất thoát cho công ty. Chị Phương báo cáo đến lãnh đạo công ty, Công ty 

yêu cầu chị Phương kiểm tra camera thì phát hiện từ ngày 03/11/2021 đến ngày 

21/11/2021, H đã liên tục thực hiện các hành vi như: Bán hàng và thu tiền nhưng 

không in hóa đơn (bill) cho khách hàng, hủy hóa đơn bán hàng trên máy để lấy tiền 

khách trả mà không nộp về công ty, cố ý tính sai số lượng hàng hóa trong hóa đơn 

mua hàng của khách hàng, lấy hàng hóa tại cửa hàng mang về sử dụng mà không 

thanh toán tiền hàng. Tất cả 30 lần thực hiện các hành vi này được lưu giữ trong 100 

tập tin video.   

Ngày 11/01/2022, đại diện Công ty TNHH Thương mại An Cát trình báo đến 

Cơ quan Công an hành vi sai phạm của Trương Thị Tiểu H. Tại Cơ quan Điều tra, H 

thừa nhận toàn bộ sai phạm như trên.  

Tiến hành cho H xem lại 100 tập tin video nói trên, H thừa nhận hình ảnh trong 

các video là H. Nội dung trong các clip video là H đang thực hiện các thao tác không 

lưu hóa đơn, hủy hóa đơn, không in hóa đơn, cố ý tính ít số lượng hàng hóa khi thanh 

toán. H xác nhận về số lần thực hiện hành vi, số hàng hóa và số tiền H đã lấy đúng 

với số hàng hóa công ty đã trình báo với Cơ quan Công an. Số tiền H chiếm đoạt của 

công ty, một phần H đưa cho cha ruột chữa bệnh, còn lại đã mang đi trả nợ và tiêu 

xài cá nhân. 
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Kết luận giám định số 1291/KL-KTHS ngày 21/4/2022 của Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận 100 tập tin video gửi đến giám định có 

hình  ảnh của Trương Thị Tiểu H thực hiện các hành vi sai phạm khi làm việc trong 

ca trực từ ngày 03/11/2021 đến ngày 21/11/2021 không phát hiện thấy dấu hiệu cắt 

ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 100 tập tin video cần giám định ký hiệu từ 

A1 đến A100. 

Kết luận định giá tài sản số 52 ngày 13/4/2022 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự thành phố Thủ Đức kết luận, giá trị tài sản hàng hóa bị H tham 

ô thông qua 30 lần thực hiện hành vi phạm tội có giá trị 27.658.800 đồng.   

Vật chứng vụ án: 01 USB có hình ảnh của Trương Thị Tiểu H thực hiện hành vi 

tham ô tài sản. 

Trách nhiệm dân sự: Ông Trương Dũng là cha của Trương Thị Tiểu H đã nộp 

lại cho công ty TNHH Thương mại An Cát số tiền 27.688.000 đồng, đại diện công ty 

An Cát không có yêu cầu gì khác. 

Tại bản cáo trạng số 306/CT-VKS ngày 22/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo về tội: “Tham ô tài 

sản” theo điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức giữ quyền 

công tố căn cứ Điều 319 Bộ luật tố tụng Hình sự về việc thay đổi nội dung truy tố. 

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo phạm tội: “Tham ô tài sản” theo khoản 1 

Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 65 để xử phạt 

bị cáo với mức án từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách gấp đôi.  

Về trách nhiệm dân sự đã giải quyết xong, về xử lý vật chứng đề nghị Hội đồng 

xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã 

truy tố. Bị cáo xin lỗi vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà gây ảnh hưởng tới công 

ty, bị cáo tỏ thái độ ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo được về với gia đình để làm công dân tốt và báo hiếu với cha mẹ. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: hành vi, quyết định truy tố của Cơ quan cảnh sát điều tra Công 

an thành phố Thủ Đức, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, 

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện trình tự thủ tục theo quy 

định của pháp luật. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa những người 

tham gia tố tụng không khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Những hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng cũng như người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục 

theo quy định. 

 [2] Về nội dung: Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

phù hợp các tài liệu chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định: từ ngày 03/11/2021 

đến ngày 21/11/2021 tại cửa hàng Kmarket Thảo Điền, địa chỉ 26 đường Thảo Điền, 

phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Trương Thị Tiểu H đã lợi dụng chức vụ thu 

ngân để chiếm đoạt tiền hàng hóa mà H có trách nhiệm quản lý khi nhận thanh toán 

cho khách hàng bằng các hình thức không lưu hóa đơn, hủy hóa đơn, không in hóa 

đơn, cố ý tính ít số lượng hàng hóa khi thanh toán.  

Bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, liên tục 30 lần thực hiện hành 

vi chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý, tuy nhiên chỉ có một lần giá 

trị tài sản chiếm đoạt trên mức tối thiểu quy định để truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Do tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 27.658.800 đồng nên hành vi của bị cáo đã phạm 

vào tội: “Tham ô tài sản” thuộc trường hợp theo khoản 1 Điều 353 Bộ luật hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Do đó cần phải xử lý 

nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy 

nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo là bột phát, xuất phát từ khó khăn của gia đình khi 

cha bị cáo phải điều trị bệnh. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.  
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- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay 

bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tích cực tác động gia đình 

bồi thường cho bị hại; Các lần thực hiện hành vi phạm tội đều thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng; Bị cáo có nhân thân tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; Bị cáo có cụ 

nội và bác ruột là liệt sĩ, đây là những là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần trách nhiệm hình sự mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

Bị cáo có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng thuận lợi để chính quyền địa phương 

giám sát, giáo dục cũng như cải tạo bị cáo nhằm mục đích giúp đỡ bị cáo sửa chữa 

sai lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội, thời gian tạm giam từ ngày 26/5/2022 

đến nay cũng đủ để bị cáo nhìn nhận được sai lầm và có chiều hướng khắc phục, cải 

tạo bản thân nên không cần thiết tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội. Do vậy, áp 

dụng áp dụng Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017, cho bị cáo được hưởng án treo, tự cải tạo ngoài xã hội dưới sự quản lý, giáo 

dục của chính quyền địa phương. 

[4] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng:  

- Về vật chứng: Lưu kèm theo hồ sơ vụ án 01 USB chứa các video vụ án. 

- Về phần trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra giữa bị cáo, đại diện hợp 

pháp của bị hại đã thỏa thuận bồi thường xong về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng 

xét xử không giải quyết. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1/ Căn cứ khoản 1 Điều 353; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tuyên bố bị cáo Trương Thị Tiểu H phạm tội: “Tham ô tài sản”. 

- Xử phạt bị cáo Trương Thị Tiểu H: 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án. 
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Căn cứ khoản 3 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả tự do ngay tại phiên tòa 

cho bị cáo Trương Thị Tiểu H nếu không bị tạm giam về một tội phạm khác. 

Giao bị cáo Trương Thị Tiểu H cho Ủy ban nhân dân phường An Khánh, thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình 

phạt của bản án đã cho hưởng án treo. 

2/ Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 

2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Lưu kèm theo hồ sơ vụ án 01 USB chứa video vụ án. 

3/ Về án phí:  

Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  

Buộc bị cáo Trương Thị Tiểu H phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4/ Quyền kháng cáo: 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Những người tham gia tố tụng vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận bản án hoặc niêm yết. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, 7a và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự.  

(đã giải thích chế định án treo). 

 Nơi nhận:                                                       TM.HỘI ĐỒNG X T X     THẨM 

- TAND TP.HCM;                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 
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- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; 

- VKSND thành phố Thủ Đức;   

- Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức;      

- Nhà tạm giữ Công an thành phố Thủ Đức;                                       

- Cơ quan THA.HS Công an thành phố Thủ Đức;                                

- Chi cục THA.DS thành phố Thủ Đức;                                             Đinh Khắc Hưng                                                             
- Người tham gia tố tụng 

- Lưu: Hồ sơ, VT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT X                 THẨM PHÁN 

                       CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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